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ĐỀ BÀI

Viết chương trình quản lý tài khoản cho ngân hàng OCB, thông tin cần lưu trữ của tài khoản gồm: mã tài khoản, tên tài khoản, số dư có trong tài khoản. Ngân hàng có thêm 2 loại tài khoản khác là: TaikhoanVIP và TaikhoanThuongMai.

· TaikhoanVIP có thêm thông tin riêng là: khuyến mãi (kiểu dữ liệu Boolean).

· TaikhoanThuongMai có thêm thông tin riêng là: lãi suất vay (kiểu dữ liệu double).

Yêu cầu:

Câu 1 (2 điểm)  Xây dựng class “TaiKhoan” như sau:
· Cài đặt field (0,25 điểm)
· Cài đặt property tương ứng cuả mỗi field thể hiện tính chất bao đóng trong OOP (Encapsulation). (0,25 điểm)
· Viết 1 phương thức khởi tạo không tham số và 1 phương thức khởi tạo có tham số (số lượng tham số và giá trị tùy ý) (0,5 điểm)
· Viết phương thức virtual để xuất thông tin tài khoản. (0,5 điểm)
· Viết phương thức virtual để nhập thông tin tài khoản (0,5 điểm)
Câu 2 (2 điểm)  Xây dựng class “TaiKhoanVIP” thể hiện tính thừa kế:
· Cài đặt field (0,25 điểm)
· Cài đặt thêm property tương ứng cuả field thể hiện tính chất bao đóng trong OOP (Encapsulation). (0,25 điểm)
· Viết 1 phương thức khởi tạo không tham số và 1 phương thức khởi tạo có tham số (số lượng tham số và giá trị tùy ý). (0,5 điểm)

· Viết phương thức override để xuất thông tin tài khoản thể hiện tính chất đa hình (polymorphism). (0,5 điểm)

· Viết phương thức override để nhập thông tin tài khoản thể hiện tính chất đa hình (polymorphism) (0,5 điểm)
Câu 3 (2 điểm)  Xây dựng class “TaiKhoanThuongMai” thể hiện tính thừa kế:
· Cài đặt field (0,25 điểm)
· Cài đặt thêm property tương ứng cuả field thể hiện tính chất bao đóng trong OOP (Encapsulation). (0,25 điểm)

· Viết 1 phương thức khởi tạo không tham số và 1 phương thức khởi tạo có tham số (số lượng tham số và giá trị tùy ý) (0,5 điểm)

· Viết phương thức override để xuất thông tin tài khoản thể hiện tính chất đa hình (polymorphism). (0,5 điểm)
· Viết phương thức override để nhập thông tin tài khoản thể hiện tính chất đa hình (polymorphism) (0,5 điểm)
Câu 4 (2 điểm)  Xây dựng class “NganHang” để quản lý tất cả các tài khoản trong một mảng với yêu cầu sau đây:
· Cài đặt một phương thức khởi tạo không tham số để cấp phát vùng nhớ cho mảng đối tượng tài khoản. (0,5 điểm)

· Cài đặt các phương thức Add thể hiện tính nạp chồng của phương thức (overloading) để thêm các đối tượng vào mảng với điều kiện: các phương thức Add chỉ chấp nhận thêm các tài khoản có số dư lớn hơn 100000.

· public void Add(TaiKhoanVIP x)  (0,25 điểm) 

· public void Add(TaiKhoanThuongMai x) (0,25 điểm)
· Viết phương thức hiển thị tất cả tài khoản VIP trong mảng.

· public void displayTaiKhoanVIP() (0,5 điểm)
· Viết phương thức hiển thị tất cả tài khoản thương mại trong mảng.

· public void displayTaiKhoanThuongMai() (0,5 điểm)
Câu 5 (2 điểm)  Trong class chứa phương thức main() thực hiện yêu cầu như sau:
· Tạo một danh sách bao gồm 5 tài khoản VIP và thêm vào ngân hàng (Lưu ý: Gọi phương thức Add() của class “NganHang”) (0,5 điểm)
· Tạo một danh sách bao gồm 5 tài khoản thương mại và thêm vào ngân hàng (Lưu ý: Gọi phương thức Add() của class “NganHang”) (0,5 điểm)

· Hiển thị tất cả tài khoản VIP có trong ngân hàng (Lưu ý: Gọi phương thức display tương ứng của class “NganHang”) (0,5 điểm)
· Hiển thị tất cả tài khoản thương mại có trong ngân hàng. (Lưu ý: Gọi phương thức display tương ứng của class “NganHang”)  (0,5 điểm)
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Đáp án đề thi gồm 2 trang
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	
	
	Đúng hoàn toàn
	Đúng 1 phần

	Câu 1

(2 điểm)
	· Xây dựng class “TaiKhoan” thỏa tiêu chí đề bài:

· Đủ field, kiểu dữ liệu field phù hợp, access modifier phù hợp.

· Properties đầy đủ get/set và access modifier phù hợp.

· Viết đúng đặc điểm của một phương thức khởi tạo có tham số và không tham số.

· Viết phương thức nhập và xuất phải dùng từ khóa virtual.
	2,0 điểm
	Đúng phần nào cho điểm phần đó. Điểm đã được thể hiện rõ trên đề thi. 

	Câu 2

(2 điểm)
	· Xây dựng class “TaiKhoanVIP” thừa kế class “TaiKhoan” thỏa tiêu chí đề bài:

· Chỉ khai báo thêm field thể hiện tính chất riêng của lớp, các field khác kế thừa, kiểu dữ liệu field phù hợp, access modifier phù hợp.

· Properties đầy đủ get/set và access modifier phù hợp.

· Viết đúng đặc điểm của một phương thức khởi tạo có tham số và không tham số. Phải gọi được phương thức khởi tạo của lớp cha thông qua phương thức base().

· Viết phương thức nhập và xuất phải dùng từ khóa overriden. Sử dụng thuộc tính base để gọi phương thức nhập / xuất của lớp cha. Chỉ viết nhập/xuất thêm cho thuộc tính riêng của lớp.
	2,0 điểm
	Đúng phần nào cho điểm phần đó. Điểm đã được thể hiện rõ trên đề thi.

	Câu 3

(2 điểm)
	· Xây dựng class “TaiKhoanThuongMai” thừa kế class “TaiKhoan” thỏa tiêu chí đề bài:

· Chỉ khai báo thêm field thể hiện tính chất riêng của lớp, các field khác kế thừa, kiểu dữ liệu field phù hợp, access modifier phù hợp.

· Properties đầy đủ get/set và access modifier phù hợp.

· Viết đúng đặc điểm của một phương thức khởi tạo có tham số và không tham số. Phải gọi được phương thức khởi tạo của lớp cha thông qua phương thức base().

· Viết phương thức nhập và xuất phải dùng từ khóa overriden. Sử dụng thuộc tính base để gọi phương thức nhập / xuất của lớp cha. Chỉ viết nhập/xuất thêm cho thuộc tính riêng của lớp.
	2,0 điểm
	Đúng phần nào cho điểm phần đó. Điểm đã được thể hiện rõ trên đề thi.

	Câu 4

(2 điểm)
	· Xây dựng class “NganHang” thỏa tiêu chí đề bài:

· Cài đặt phương thức khới tạo không tham số, sinh viên có thể sử dụng ArrayList hoặc cấp phát mảng thông thường.

· Cài đặt 2 phương thức Add() thể hiện tính nạp chồng với điều kiện số dư phải >100000 mới cho thêm vào danh sách  tài khoản (mảng)  của ngân hàng.

· Cài đặt phương thức displayTaiKhoanVIP() và displayTaiKhoanThuongMai(), 2 phương thức này chỉ hiển thị những tài khoản từ mảng tài khoản của ngân hàng, nghĩa là chỉ hiển thị những tài khoản thỏa điều kiện số dư >100000
	2,0 điểm
	Đúng phần nào cho điểm phần đó. Điểm đã được thể hiện rõ trên đề thi.

	Câu 5

(2 điểm)
	· Trong class chứa phương thức main() thực hiện theo yêu cầu đề bài:

· Khởi tạo instance của lớp “NganHang”

· Gọi phương thức Add() của lớp “NganHang”.

· Gọi 2 phương thức displayTaiKhoanVIP() và displayTaiKhoanThuongMai() 
	2,0 điểm
	Đúng phần nào cho điểm phần đó. Điểm đã được thể hiện rõ trên đề thi.

	Cộng điểm
	10
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